
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2020

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

1 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bình D15_CDT02 1 Hai 04/01/2021 09 GIỜ 30 C301 DH_NKH

5 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bình D16_CDT01 1 Hai 04/01/2021 09 GIỜ 30 C301 DH_NKH

16 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bình D18_CDT04 1 Hai 04/01/2021 09 GIỜ 30 C301 DH_NKH

28 1CKCOCS006 Nguyên lý máy Lê Khánh Điền D14_CDT01 1 Hai 04/01/2021 13 GIỜ 30 C301 DH_NKH

29 1CKCOCS006 Nguyên lý máy Lê Khánh Điền D15_CDT03 1 Hai 04/01/2021 13 GIỜ 30 C301 DH_NKH

30 1CKCOCS006 Nguyên lý máy Lê Khánh Điền D16_CDT03 1 Hai 04/01/2021 13 GIỜ 30 C301 DH_NKH

37 1CBLYDC002 Vật lý 2 (Điện từ - quang) Vũ Thái Thủy Ngân D14_CDT01 1 Hai 04/01/2021 15 GIỜ 30 C301 DH_NKH

51 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D16_CDT03 1 Ba 05/01/2021 13 GIỜ 30 C310 DH_NKH

161 ME09004 Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp D19_CDT01 36 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C312 DH_HK3

162 ME09004 Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp D19_CDT02 32 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C314 DH_HK3

163 ME09004 Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp D15_CDT03 1 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C314 DH_HK3

164 ME09004 Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp D15_CDT04 1 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C314 DH_HK3

165 ME09004 Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT03 2 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C314 DH_HK3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                                 

PHÒNG ĐÀO TẠO                              

Số: 440-20/LT-DSG-ĐT                              

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021_BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG - LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CÁC KHÓA

KHOA CƠ KHÍ

1/16



STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

167 ME09008 Công nghệ khí nén Vũ Đình Hải D18_CDT01 23 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C414 DH_HK5

168 ME09008 Công nghệ khí nén Vũ Đình Hải D18_CDT02 24 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C414 DH_HK5

169 ME09008 Công nghệ khí nén Vũ Đình Hải D18_CDT03 22 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C412 DH_HK5

170 ME09008 Công nghệ khí nén Vũ Đình Hải D18_CDT04 25 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C412 DH_HK5

171 ME09008 Công nghệ khí nén Vũ Đình Hải D15_CDT02 1 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C412 DH_HK5

172 ME09008 Công nghệ khí nén Vũ Đình Hải D16_CDT01 1 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C412 DH_HK5

173 ME09008 Công nghệ khí nén Vũ Đình Hải D16_CDT03 1 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C412 DH_HK5

270 EE31401 Cung cấp điện Vũ Hùng Cường D16_CDT02 1 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C608 DH_HK7

349 ME09015 Công nghệ CAD/CAM/CNC Trần Trung Lê D17_CDT01 11 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

350 ME09015 Công nghệ CAD/CAM/CNC Trần Trung Lê D17_CDT02 17 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

351 ME09015 Công nghệ CAD/CAM/CNC Trần Trung Lê D17_CDT03 14 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

352 ME09015 Công nghệ CAD/CAM/CNC Trần Trung Lê D17_CDT04 18 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

353 ME09015 Công nghệ CAD/CAM/CNC Trần Trung Lê D15_CDT04 1 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

369 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT01 2 Năm 07/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

370 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT02 3 Năm 07/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

371 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT03 4 Năm 07/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

372 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT04 1 Năm 07/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

373 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT01 8 Năm 07/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

374 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT02 4 Năm 07/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

375 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT03 7 Năm 07/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

376 1CKCDTC202 Tự chọn tự do 2 : Trang bị điện trong máy công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT04 4 Năm 07/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

490 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D19_CDT01 36 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C314 DH_HK3

491 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D19_CDT02 32 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

492 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT02 1 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

493 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT04 2 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

494 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT03 3 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

495 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT04 1 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

496 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT03 1 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

497 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT04 1 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

498 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT01 2 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

499 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT02 5 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

500 ME03004 Máy điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT03 2 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

607 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D18_CDT01 22 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C401 DH_HK5

608 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D18_CDT02 24 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C401 DH_HK5

609 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D18_CDT03 22 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C408 DH_HK5

610 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D18_CDT04 25 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C308 DH_HK5

611 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D15_CDT01 1 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C308 DH_HK5

612 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D15_CDT03 1 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C308 DH_HK5

613 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D15_CDT04 1 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C308 DH_HK5

614 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D16_CDT01 3 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C308 DH_HK5

615 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D16_CDT02 1 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C308 DH_HK5

616 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D16_CDT03 3 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C308 DH_HK5
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

617 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D16_CDT04 1 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C308 DH_HK5

618 ME09009 Điện tử công suất Lê Nguyên Trình D17_CDT02 2 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C308 DH_HK5

694 ME09016 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D17_CDT01 11 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C604 DH_HK7

695 ME09016 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D17_CDT02 17 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C604 DH_HK7

696 ME09016 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D17_CDT03 14 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C604 DH_HK7

697 ME09016 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D17_CDT04 18 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C604 DH_HK7

698 ME09016 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D15_CDT02 2 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C604 DH_HK7

699 ME09016 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D15_CDT04 1 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C604 DH_HK7

700 ME09016 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT01 2 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C604 DH_HK7

701 ME09016 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT04 1 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C604 DH_HK7

726 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D15_CDT03 1 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

727 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D15_CDT04 1 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

728 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D16_CDT02 1 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

729 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D16_CDT03 3 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

730 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D16_CDT04 2 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

731 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D17_CDT02 1 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

732 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D17_CDT03 4 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

733 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D17_CDT04 2 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

734 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D18_CDT01 1 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

735 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D18_CDT02 2 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

736 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D19_CDT01 2 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

737 ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) Phạm Văn Thắng D19_CDT02 2 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_NKH

850 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D19_CDT01 36 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C801 DH_HK3

851 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D19_CDT02 31 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

852 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D15_CDT02 1 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

853 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D16_CDT01 1 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

854 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D17_CDT01 1 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

855 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D17_CDT02 2 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

856 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D18_CDT01 1 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

857 ME03003 Kỹ thuật đo lường cơ khí Nguyễn Quốc Cường D18_CDT04 2 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

935 ME03011 Điều khiển tự động Trần Trung Lê D18_CDT01 25 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C501 DH_HK5

936 ME03011 Điều khiển tự động Trần Trung Lê D18_CDT02 24 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C501 DH_HK5

937 ME03011 Điều khiển tự động Trần Trung Lê D18_CDT03 22 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

938 ME03011 Điều khiển tự động Trần Trung Lê D18_CDT04 25 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

939 ME03011 Điều khiển tự động Trần Trung Lê D15_CDT02 2 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

940 ME03011 Điều khiển tự động Trần Trung Lê D15_CDT04 1 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

941 ME03011 Điều khiển tự động Trần Trung Lê D17_CDT03 1 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

977 ME03035 Kỹ thuật điều khiển tự động Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT01 11 Hai 11/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK7

978 ME03035 Kỹ thuật điều khiển tự động Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT02 17 Hai 11/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK7

979 ME03035 Kỹ thuật điều khiển tự động Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT03 14 Hai 11/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK7

980 ME03035 Kỹ thuật điều khiển tự động Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT04 18 Hai 11/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK7

981 ME03035 Kỹ thuật điều khiển tự động Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT01 2 Hai 11/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK7
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

982 ME03035 Kỹ thuật điều khiển tự động Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT02 1 Hai 11/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK7

999 GS19001 Tiếng Anh 1 Võ Thị Minh Hạnh D20_CDT01 29 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C708 DH_HK1

1000 GS19001 Tiếng Anh 1 Phan Đặng Thùy Trang D20_CDT02 32 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C708 DH_HK1

1026 GS19001 Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Như Điệp D15_CDT03 1 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C514 DH_HK1

1027 GS19001 Tiếng Anh 1 Tăng Vĩnh Viễn D16_CDT02 1 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C514 DH_HK1

1028 GS19001 Tiếng Anh 1 Tăng Vĩnh Viễn D16_CDT03 3 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C514 DH_HK1

1031 GS19001 Tiếng Anh 1 Võ Thị Minh Hạnh D17_CDT03 1 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C514 DH_HK1

1036 GS19001 Tiếng Anh 1 Võ Thị Minh Hạnh D18_CDT03 3 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C512 DH_HK1

1047 GS19001 Tiếng Anh 1 Trương Thị Thúy Hạnh D19_CDT01 1 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C512 DH_HK1

1073 GS19003 Tiếng Anh 3 Dương Thị Tuyết Lan D19_CDT01 35 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK3

1074 GS19003 Tiếng Anh 3 Phan Thị Mỹ Trang D19_CDT02 32 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C706 DH_HK3

1117 GS19003 Tiếng Anh 3 Phạm Ngọc Diễm D17_CDT01 1 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C706 DH_HK3

1118 GS19003 Tiếng Anh 3 Phạm Ngọc Diễm+Phan Thị Mỹ Trang D17_CDT02 3 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C706 DH_HK3

1239 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Phan Thành Nhân D18_CDT01 23 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C410 DH_HK5

1240 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Phan Thành Nhân D18_CDT02 24 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C410 DH_HK5

1241 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Phan Thành Nhân D18_CDT03 22 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1242 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Phan Thành Nhân D18_CDT04 25 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1243 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Phan Thành Nhân D16_CDT01 3 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1244 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Phan Thành Nhân D16_CDT02 1 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1245 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Phan Thành Nhân D17_CDT01 3 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1246 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Phan Thành Nhân D17_CDT02 7 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

1247 ME09010 Kỹ thuật nhiệt Phan Thành Nhân D17_CDT04 5 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1283 ME03036 Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D17_CDT01 11 Tư 13/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1284 ME03036 Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D17_CDT02 17 Tư 13/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1285 ME03036 Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D17_CDT03 14 Tư 13/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1286 ME03036 Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D17_CDT04 18 Tư 13/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1287 ME03036 Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D15_CDT02 3 Tư 13/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1288 ME03036 Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D15_CDT04 1 Tư 13/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1289 ME03036 Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D16_CDT02 1 Tư 13/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1290 ME03036 Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D16_CDT03 2 Tư 13/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1291 ME03036 Mạng công nghiệp Lê Nguyên Trình D16_CDT04 1 Tư 13/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1299 GS59001 Tin học đại cương Hồ Đình Khả D20_CDT01 29 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C708 DH_HK1

1300 GS59001 Tin học đại cương Trịnh Thanh Duy D20_CDT02 32 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C708 DH_HK1

1318 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung+Nguyễn Lạc An Thư D16_CDT04 2 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK1

1321 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D17_CDT02 1 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK1

1330 GS59001 Tin học đại cương Nguyễn Lạc An Thư D18_CDT01 1 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C804 DH_HK1

1331 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_CDT02 1 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK1

1332 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_CDT03 1 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK1

1340 GS59001 Tin học đại cương Nguyễn Lạc An Thư D19_CDT01 1 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C804 DH_HK1

1358 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học Võ Văn Mười D19_CDT01 35 Năm 14/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

1359 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học Võ Văn Mười D19_CDT02 32 Năm 14/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

1448 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D18_CDT01 23 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C701 DH_HK5
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1449 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D18_CDT02 24 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C701 DH_HK5

1450 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D18_CDT03 22 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C703 DH_HK5

1451 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D18_CDT04 25 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C703 DH_HK5

1452 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT02 1 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C703 DH_HK5

1453 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT01 1 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C703 DH_HK5

1454 ME03013 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT02 1 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C703 DH_HK5

1482 ME03040 Tin học chuyên ngành (Solid Work/Cimatron/Pro E) Phạm Văn Thắng D17_CDT01 11 Sáu 15/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1483 ME03040 Tin học chuyên ngành (Solid Work/Cimatron/Pro E) Phạm Văn Thắng D17_CDT02 17 Sáu 15/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1484 ME03040 Tin học chuyên ngành (Solid Work/Cimatron/Pro E) Phạm Văn Thắng D17_CDT03 14 Sáu 15/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1485 ME03040 Tin học chuyên ngành (Solid Work/Cimatron/Pro E) Phạm Văn Thắng D17_CDT04 18 Sáu 15/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1547 TAM_CD_01 Công nghệ cơ khí Nguyễn Quốc Cường D20_CDT01 29 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C514 DH_HK1

1548 TAM_CD_01 Công nghệ cơ khí Nguyễn Quốc Cường D20_CDT02 32 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C512 DH_HK1

1549 TAM_CD_01 Công nghệ cơ khí Nguyễn Quốc Cường D15_CDT01 1 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C514 DH_HK1

1550 TAM_CD_01 Công nghệ cơ khí Nguyễn Quốc Cường D16_CDT03 5 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C514 DH_HK1

1551 TAM_CD_01 Công nghệ cơ khí Nguyễn Quốc Cường D16_CDT04 2 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C514 DH_HK1

1561 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D19_CDT01 1 Bảy 16/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK3

1661 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D18_CDT01 24 Hai 18/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_HK5

1662 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D18_CDT02 24 Hai 18/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_HK5

1663 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D18_CDT03 22 Hai 18/01/2021 13 GIỜ 30 C603 DH_HK5

1664 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D18_CDT04 25 Hai 18/01/2021 13 GIỜ 30 C603 DH_HK5

1665 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D15_CDT01 1 Hai 18/01/2021 13 GIỜ 30 C603 DH_HK5
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1666 ME03014 Môi trường công nghiệp và An toàn lao động Nguyễn Quốc Cường D16_CDT03 1 Hai 18/01/2021 13 GIỜ 30 C603 DH_HK5

1692 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_CDT01 3 Hai 18/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1693 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_CDT02 12 Hai 18/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1694 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_CDT03 2 Hai 18/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1695 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_CDT04 5 Hai 18/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK7

1747 ME03047 Vẽ kỹ thuật Phạm Văn Thắng D20_CDT01 29 Ba 19/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK1

1748 ME03047 Vẽ kỹ thuật Phạm Văn Thắng D20_CDT02 32 Ba 19/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK1

1761 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Nguyễn Thị Trúc Phương D19_CDT01 35 Ba 19/01/2021 15 GIỜ 30 C704 DH_HK3

1762 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Nguyễn Thị Trúc Phương D19_CDT02 32 Ba 19/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK3

1779 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Nguyễn Thị Trúc Phương D16_CDT04 1 Ba 19/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

1791 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Nguyễn Anh Thi D18_CDT04 1 Ba 19/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

1871 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D18_CDT01 25 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C510 DH_HK5

1872 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D18_CDT02 24 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C510 DH_HK5

1873 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D18_CDT03 22 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1874 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D18_CDT04 25 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1875 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT01 1 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1876 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT02 1 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1877 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT03 1 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1878 ME03016 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Đàm Tấn D19_CDT02 1 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1879 ME09005 Vật liệu và xử lý Huỳnh Ngọc Hiệp D14_CDT01 1 Tư 20/01/2021 15 GIỜ 30 C703 DH_HK3

1897 ME09005 Vật liệu và xử lý Huỳnh Ngọc Hiệp D19_CDT01 36 Tư 20/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3
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1898 ME09005 Vật liệu và xử lý Huỳnh Ngọc Hiệp D19_CDT02 32 Tư 20/01/2021 15 GIỜ 30 C703 DH_HK3

1899 ME09005 Vật liệu và xử lý Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT01 1 Tư 20/01/2021 15 GIỜ 30 C703 DH_HK3

1900 ME09005 Vật liệu và xử lý Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT04 1 Tư 20/01/2021 15 GIỜ 30 C703 DH_HK3

1901 ME09005 Vật liệu và xử lý Huỳnh Ngọc Hiệp D17_CDT02 1 Tư 20/01/2021 15 GIỜ 30 C703 DH_HK3

1902 ME09005 Vật liệu và xử lý Huỳnh Ngọc Hiệp D18_CDT01 2 Tư 20/01/2021 15 GIỜ 30 C703 DH_HK3

1944 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trần Ngọc Hội D20_CDT01 29 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C410 DH_HK1

1945 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D20_CDT02 32 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C301 DH_HK1

1965 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trần Ngọc Hội D15_CDT01 3 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C314 DH_HK1

1969 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn+Trần Ngọc Hội D16_CDT04 2 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C310 DH_HK1

1982 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trần Ngọc Hội D18_CDT01 1 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C314 DH_HK1

1989 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn+Vũ Đỗ Huy Cường D19_CDT01 3 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C314 DH_HK1

1990 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Đinh Công Chủ D19_CDT02 3 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C314 DH_HK1

2029 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D19_CDT01 34 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C514 DH_HK3

2030 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D19_CDT02 31 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK3

2031 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D15_CDT02 1 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK3

2032 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D16_CDT04 2 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK3

2033 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT02 5 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK3

2034 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D18_CDT01 3 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK3

2035 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D18_CDT02 7 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK3

2036 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D18_CDT03 2 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK3

2037 ME09003 Cơ ứng dụng 2 Nguyễn Quốc Cường D18_CDT04 1 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK3
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2049 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D18_CDT01 24 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_HK5

2050 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D18_CDT02 24 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_HK5

2051 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D18_CDT03 22 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C603 DH_HK5

2052 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D18_CDT04 25 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C603 DH_HK5

2053 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D15_CDT02 3 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_HK5

2054 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D15_CDT03 2 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_HK5

2055 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D15_CDT04 1 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_HK5

2056 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D16_CDT01 4 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_HK5

2057 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D16_CDT03 2 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_HK5

2058 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D16_CDT04 2 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_HK5

2059 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D17_CDT01 1 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_HK5

2060 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D17_CDT02 7 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_HK5

2061 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D17_CDT03 7 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_HK5

2062 ME03017 Vi xử lý và vi điều khiển Lê Nguyên Trình D17_CDT04 5 Sáu 22/01/2021 13 GIỜ 30 C604 DH_HK5

2067 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D15_CDT01 1 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2068 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên+Trần Quang Hiếu D15_CDT03 2 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2072 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên+Trần Quang Hiếu D16_CDT01 4 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2073 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D16_CDT03 3 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2074 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên D16_CDT04 1 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2083 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên D17_CDT03 1 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2089 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D19_CDT01 1 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1
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2090 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D19_CDT02 1 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2095 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Ngọc Trường D20_CDT01 29 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C708 DH_HK1

2096 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Ngọc Trường D20_CDT02 32 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C708 DH_HK1

2121 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Ngọc Trường D16_CDT01 1 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK1

2137 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_CDT02 4 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK1

2146 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết+Võ Nguyễn Như Liễu D19_CDT01 4 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK1

2147 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Ngọc Trường+Võ Minh Triết D19_CDT02 7 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK1

2250 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D19_CDT01 36 Bảy 23/01/2021 15 GIỜ 30 C806 DH_HK3

2251 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D19_CDT02 32 Bảy 23/01/2021 15 GIỜ 30 C806 DH_HK3

2252 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT01 1 Bảy 23/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

2253 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT02 1 Bảy 23/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

2254 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT01 1 Bảy 23/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

2255 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT02 1 Bảy 23/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

2256 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT03 1 Bảy 23/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

2257 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT01 3 Bảy 23/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

2258 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT02 6 Bảy 23/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

2259 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT03 1 Bảy 23/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

2260 ME03002 Điện tử 1 Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT04 1 Bảy 23/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

2312 1CKCDCN014 Đồ án Cung cấp điện Lê Nguyên Trình D15_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2313 1CKCDCN014 Đồ án Cung cấp điện Lê Nguyên Trình D16_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2314 1CKCOCS015 Thí nghiệm Nguyên lý máy – Chi tiết máy Trần Trung Lê D16_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH
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2315 1CKCOCS016 Đồ án Chi tiết máy Nguyễn Thanh Hùng D16_CDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2317 1DDDTCS002 Điện tử 2 Lê Tấn Tín D15_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

3058 EE33302 Thí nghiệm Máy điện và truyền động điện Nguyễn Đình Sơn D16_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3156 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D17_CDT01 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3157 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D17_CDT02 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3158 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D17_CDT03 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3159 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D17_CDT04 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3194 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Huỳnh Anh Tấn D20_CDT01 29 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3195 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Huỳnh Anh Tấn+Phạm Ngọc Thảo D20_CDT02 32 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3219 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Phạm Ngọc Thảo D17_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3225 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Trần Thị Mỹ Huỳnh D20_CDT01 29 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3226 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Nguyễn Thị Thanh Xuân+Trần Thị 
Như ý D20_CDT02 32 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3243 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Trần Thị Mỹ Huỳnh D16_CDT03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3244 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Hồ Đình Khả D16_CDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3260 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Hồ Đình Khả D18_CDT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3265 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Trần Thị Mỹ Huỳnh D19_CDT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3267 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Đoàn Quang Huy D19_CDT01 35 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3268 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Đoàn Quang Huy D19_CDT02 30 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3298 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Đoàn Quang Huy D15_CDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3299 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Đoàn Quang Huy D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3323 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Đoàn Quang Huy D19_CDT01 35 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3
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3324 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Đoàn Quang Huy D19_CDT02 30 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3354 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Đoàn Quang Huy D15_CDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3355 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Đoàn Quang Huy D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3431 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Hồ Hữu Hân+Huỳnh Long Triết Giang D19_CDT01 36 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3432 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Hồ Hữu Hân+Huỳnh Long Triết 
Giang+Lê Tấn Tín D19_CDT02 32 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3433 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3434 ME03005 Thực tập Điện - Điện tử Hồ Hữu Hân D17_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3435 ME03012 Đồ án Truyền động cơ khí Nguyễn Thanh Hùng+Vũ Đình Hải D18_CDT01 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3436 ME03012 Đồ án Truyền động cơ khí Nguyễn Thanh Hùng D18_CDT02 24 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3437 ME03012 Đồ án Truyền động cơ khí Trần Trung Lê D18_CDT03 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3438 ME03012 Đồ án Truyền động cơ khí Huỳnh Ngọc Hiệp+Trần Trung Lê D18_CDT04 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3439 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Hồ Hữu Hân+Huỳnh Long Triết 
Giang+Lê Tấn Tín D18_CDT01 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3440 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Huỳnh Long Triết Giang D18_CDT02 24 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3441 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Huỳnh Long Triết Giang D18_CDT03 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3442 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Hồ Hữu Hân+Huỳnh Long Triết 
Giang+Lê Tấn Tín D18_CDT04 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3443 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Hồ Hữu Hân D16_CDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3444 ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 Huỳnh Long Triết Giang D17_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3445 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang+Lê Tấn Tín D18_CDT01 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3446 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang+Lê Nguyên 
Trình+Lê Tấn Tín D18_CDT02 24 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3447 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Lê Tấn Tín D18_CDT03 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3448 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang+Lê Tấn Tín D18_CDT04 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5
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3449 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3450 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang+Lê Tấn Tín D16_CDT04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3451 ME03018 Thí nghiệm Truyền động điện Huỳnh Long Triết Giang+Lê Nguyên 
Trình+Lê Tấn Tín D17_CDT04 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3452 ME03027 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D17_CDT01 11 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3453 ME03027 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Thanh Hùng+Trần Trung Lê D17_CDT02 17 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3454 ME03027 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Quốc Cường+Trần Trung Lê D17_CDT03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3455 ME03027 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Quốc Cường+Trần Trung Lê D17_CDT04 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3456 ME03027 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D15_CDT02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3457 ME03027 Đồ án Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3458 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Phạm Văn Thắng D17_CDT01 11 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3459 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Hồ Hữu Hân+Phạm Văn Thắng D17_CDT02 17 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3460 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Hồ Hữu Hân+Phạm Văn Thắng D17_CDT03 14 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3461 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Phạm Văn Thắng D17_CDT04 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3462 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Phạm Văn Thắng D16_CDT01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3463 ME03031 Thí nghiệm Cơ điện tử Phạm Văn Thắng D16_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3464 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D15_CDT01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

3465 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D15_CDT02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

3466 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D15_CDT03 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

3467 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D15_CDT04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

3468 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D16_CDT01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

3469 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D16_CDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN
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3470 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D16_CDT03 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

3471 ME03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D16_CDT04 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

3472 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Vũ Đình Hải D18_CDT01 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3473 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Vũ Đình Hải D18_CDT02 24 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3474 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Vũ Đình Hải D18_CDT03 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3475 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Hồ Hữu Hân D18_CDT04 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3476 ME09011 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực Vũ Đình Hải D18_CDT04 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3479 TAM_CD_02 Thực hành Công nghệ cơ khí 1 Nguyễn Thanh Hùng D20_CDT01 29 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3480 TAM_CD_02 Thực hành Công nghệ cơ khí 1 Nguyễn Thanh Hùng+Trần Trung Lê D20_CDT02 15 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1
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